	BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG
Khoa: Giáo Dục Đại Cương

Bộ môn: Lý luận CT-TD-QS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------


ĐỀ THI MÔN BÓNG CHUYỀN

ĐỀ 1: Thực hiện kỹ thuật chuyền bóng, đánh bóng thấp tay, phát bóng.

ĐÁP ÁN:
Nội dung kiểm tra: gồm 3 phần cộng vào tính điểm trung bình.
1. Chuyền bóng hai tay cao tay trước mặt: (thang điểm 10).

- Đối tượng kiểm tra đứng ở vị trí số 3, chuyền bóng cao tay trước mặt vào ô số 2 (1,5m x 1,5m) và ô số 4 (1,5m x 1,5m): thực hiện mỗi ô 5 lần (mỗi lần thực hiện đúng = 1 điểm).

2. Đánh bóng thấp tay: (thang điểm 10)

· Đối tượng kiểm tra đứng ở vị trí số 6, đánh bóng thấp tay vào ô số 3 (1,5m x 1,5m): thực hiện 5 lần (mỗi lần thực hiện đúng = 2 điểm).

3. Phát bóng: (thang điểm 10).

· Đối với nữ: phát bóng thấp tay qua lưới trong sân: thực hiện 5 lần (mỗi lần thực hiện đúng = 2 điểm).
· Đối với nam: phát bóng cao tay qua lưới trong sân : thực hiện 5 lần (mỗi lần thực hiện đúng = 2 điểm).
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ĐỀ THI MÔN BÓNG CHUYỀN

ĐỀ 2: Thực hiện kỹ thuật chuyền bóng và đệm bóng qua lưới.

ĐÁP ÁN:
Nội dung kiểm tra: Chuyền bóng và đệm bóng qua lưới tính số lần thực hiện:

- Điểm 9 – 10: KT thực hiện tốt, số lần thực hiện đánh qua lại từ 35 – 40 lần. Rơi bóng từ 1 – 2 lần.

- Điểm 7 – 8: KT thực hiện tương đối tốt, không sai các lỗi kỹ thuật cơ bản, số lần thực hiện từ 30 – 35 lần. Rơi bóng từ 3 – 4 lần.

- Điểm 5 – 6: Thực hiện không sai các lỗi kỹ thuật cơ bản, số lần thực hiện từ 20 – 30 lần. Rơi bóng từ 3 – 4 lần.

- Điểm 3 – 4: Thực hiện sai các lỗi kỹ thuật cơ bản, số lần thực hiện từ 10 - 19 lần. Rơi bóng từ 5 – 6 lần.

- Điểm 1 – 2: Thực hiện sai các lỗi kỹ thuật cơ bản, số lần thực hiện dưới 10 lần. Rơi bóng nhiều lần.
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ĐỀ THI MÔN BƠI LỘI

ĐỀ 1: Thực hiện kỹ thuật bơi trườn sấp.

ĐÁP ÁN:
Nội dung kiểm tra: Bơi trườn sấp với các chú ý về kỹ thuật: tư thế thân người, động tác tay, động tác chân, phối hợp với nhịp thở.

- Điểm 9 – 10: KT thực hiện tốt, bơi đủ quãng đường quy định (50m).
- Điểm 7 – 8: KT thực hiện tương đối tốt, bơi đủ quãng đường quy định (50m).

- Điểm 5 – 6: Thực hiện không sai các lỗi kỹ thuật cơ bản, bơi đủ quãng đường quy định (50m).

- Điểm 3 – 4: Thực hiện sai các lỗi kỹ thuật cơ bản, bơi được 2/3 quãng đường quy định (khoảng 30m).

- Điểm 1 – 2: Thực hiện sai các lỗi kỹ thuật cơ bản, bơi được 1/3 quãng đường quy định (khoảng 15m).
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ĐỀ THI MÔN BƠI LỘI

ĐỀ 2: Thực hiện kỹ thuật bơi ếch.

ĐÁP ÁN:
Nội dung kiểm tra: Bơi ếch với các chú ý về kỹ thuật: tư thế thân người, động tác tay, động tác chân, phối hợp với nhịp thở.

- Điểm 9 – 10: KT thực hiện tốt, bơi đủ quãng đường quy định (25m).

- Điểm 7 – 8: KT thực hiện tương đối tốt, bơi đủ quãng đường quy định (25m).

- Điểm 5 – 6: Thực hiện không sai các lỗi kỹ thuật cơ bản, bơi đủ quãng đường quy định (25m).

- Điểm 3 – 4: Thực hiện sai các lỗi kỹ thuật cơ bản, bơi được 2/3 quãng đường quy định (khoảng 17m).

- Điểm 1 – 2: Thực hiện sai các lỗi kỹ thuật cơ bản, bơi được 1/3 quãng đường quy định (khoảng 8m).
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